
 

BÀI TẬP TUẦN 11 – MÔN KHOA HỌC 

        (Ôn tập con người và sức khỏe (tt) – Tre, mây, song)   

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1/ Các loại bệnh nào sau đây chưa có thuốc đăc trị để trị bệnh: 

A. Sốt rét B. Sốt xuất huyết C. Viêm não D. Viêm gan A 

2/ Nối cột A phù hợp cột B để nêu cách phòng tránh bệnh truyền nhiễm: 

                          A     B 

 

       Giữ vệ sinh nhà ở và                                        

        môi trường xung quanh.                            Phòng tránh bệnh  

                                                                           sốt rét   

             ngủ màn ban ngày                                 

            và ban đêm                                           Phòng tránh bệnh sốt  

                                                                            xuất huyết.   

       Uống nước đun sôi , 

      ăn thức ăn đã nấu chín.                               Phòng bệnh viêm  

                                                                            gan A 

        diệt muỗi, diệt bọ gậy           

3/ Học chung với bạn bị nhiễm HIV cơ thể có bị lây nhiễm HIV hay 

không? 

A. Có thể lây nhiễm qua da. 

B. Có thể lây nhiễm qua đồ dùng học tập. 

C. Không bị lây nhiễm. 

D. Lây nhiễm qua không khí. 



4/ Theo em, trẻ em có thể tham gia phòng tránh HIV/ AIDS như thế 

nào? 

A. Tìm hiểu, học tập về các đường lây nhiễm và cách phòng tránh 

HIV/ AIDS. 

B. Chủ động phòng tránh, ý thức được các nguy cơ lây nhiễm và có 

hành vi tự bảo vệ trước các nguy cơ đó. 

C. Hướng dẫn bạn bè phòng tránh. 

D. Tất cả các ý trên 

        

5/ Nối đặc điểm của mỗi loại cây cho phù hợp : 

                                                Mọc thẳng đứng, thân rỗng bên trong 

     Mây, song                            gồm nhiều đốt thẳng. 

                                                         Cứng, có tính đàn hồi. 

         Tre    

                                                 Cây leo, thân gỗ, dài, không phân  

                                                 nhánh, hình trụ.   

                                                 Có loài dài đến hàng trăm mét.                

6/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào  ô        : 

a) Tre dùng để làm nhà, đồ dùng trong gia đình.  

b) Tre, mây, song dùng làm than, củi đun.  

c) Mây, song dùng để đan lát, làm đồ mĩ nghệ.  

d) Tre, mây, song dùng làm bàn ghế.                

       7/ Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 

           Để bảo quản một số đồ dùng trong gia đình được làm từ tre, mây,  

           song người ta thường sử dụng loại sơn nào? 

 



A.  sơn tường   

B. sơn dầu   

C. sơn cửa   

D. sơn chống gỉ. 

8/ Đánh dấu (x) vào ô       những đồ dùng được làm bằng tre, mây, song:  

         Thuyền      bàn, ghế         các loại rổ,rá            bình nước 

 

9/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô       : 

    Cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây , song là : 

          Luôn chùi, rửa thường xuyên 

          Không để nơi ẩm thấp. 

          Thường sơn dầu để chống ẩm mốc. 

           Phơi nắng để tránh mối, mọt. 

10/  Chọn từ (vật liệu; bảo quản; đa dạng; ẩm mốc) vào chỗ trống để 

hoàn thành nội dung sau: 

       Tre, mây, song là những .... phổ biến, thông dụng ở nước ta. Sản 

phẩm làm ra rất ..... , phong phú. Những đồ dùng gia đình được làm từ 

tre, mây, song thường được sơn dầu để .... , chống .... 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN 

1. B 

2/ Nối cột A phù hợp cột B để nêu cách phòng tránh bệnh truyền 

nhiễm: 

                          A     B 

 

       Giữ vệ sinh nhà ở và                                        

   môi trường xung quanh.                            Phòng tránh bệnh  

                                                                           sốt rét   

         ngủ màn ban ngày                                 

           và ban đêm                                        Phòng tránh bệnh sốt  

                                                                            xuất huyết.   

       Uống nước đun sôi , 

      ăn thức ăn đã nấu chín.                             Phòng bệnh viêm  

                                                                            gan A 

    diệt muỗi, diệt bọ gậy           

 

3/ C 

4/ D 

 

 

 

5/ Nối đặc điểm của mỗi loại cây cho phù hợp : 



                                                Mọc thẳng đứng, thân rỗng bên trong 

     Mây, song                            gồm nhiều đốt thẳng. 

                                                         Cứng, có tính đàn hồi. 

         Tre    

                                                 Cây leo, thân gỗ, dài, không phân  

                                                   nhánh, hình trụ. 

                                                     Có loài dài đến hàng trăm mét. 

6/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào  ô        : 

a) Tre dùng để làm nhà, đồ dùng trong gia đình.    Đ 

b) Tre, mây, song dùng làm than, củi đun.              S 

c) Mây, song dùng để đan lát, làm đồ mĩ nghệ.      Đ 

d) Tre, mây, song dùng làm bàn ghế.                      Đ 

7/ B 

8/ Đánh dấu (x) vào ô       những đồ dùng được làm bằng tre, mây, song:  

         Thuyền        x   bàn, ghế x      các loại rổ,rá            bình nước 

9/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô       : 

    Cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây , song là : 

   S      Luôn chùi, rửa thường xuyên 

   Đ     Không để nơi ẩm thấp. 

   Đ     Thường sơn dầu để chống ẩm mốc. 

   S      Phơi nắng để tránh mối, mọt. 

10/  Chọn từ (vật liệu; bảo quản; đa dạng; ẩm mốc) vào chỗ trống để 

hoàn thành nội dung sau: 

       Tre, mây, song là những vật liệu phổ biến, thông dụng ở nước ta. 

Sản phẩm làm ra rất đa dạng, phong phú. Những đồ dùng gia đình được 

làm từ tre, mây, song thường được sơn dầu để bảo quản , chống ẩm 

mốc. 

     



 

 

 

 


